
Họ và tên HS:....................................... 

Lớp :.............  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 
MÔN TIẾNG VIỆT 

(Thời gian làm bài: 90 phút) 

 

 

Câu 1: 

Xếp các thành ngữ, tục ngữ sau đây vào các nhóm thích hợp và đặt tên cho từng nhóm: Thương 

người như thể thương thân; có công mài sắt có ngày nên kim; môi hở răng lạnh; đồng sức đồng lòng; kề vai 

sát cánh; chết vinh còn hơn sống nhục; chết đứng còn hơn sống quỳ, đổ mồ hôi, sôi nước mắt.  

Câu 2: 

Cho các câu sau: 

1. Trời xanh thẳm. 

2. Mùa xuân đã về 

3. Mặt trời mọc. 

4. Mái tóc đen nhánh, mềm mại xõa xuống đôi vai. 

Tạo thêm một vế câu để biến câu đơn đã cho thành câu ghép. 

Câu 3: Trong đoạn thơ dưới đây những từ nào là tính từ, danh từ, động từ ? 

Em mơ làm mây trắng 

Bay khắp nẻo trời cao 

Nhìn non sông gấm vóc 

Quê mình đẹp biết bao ! 

  

Em mơ làm nắng ấm 

Đánh thức bao mầm xanh 

Vươn lên từ đất mới 

Mang cơm no áo lành. 

  

Điểm: 



Câu 4: 

       “Làng quê tôi đã khuất hẳn, nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân 

nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi 

tha thiết, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này” 

(Tình quê hương – Nguyễn Khải – TV5 tập 1) 

Cảm nhận của em về đoạn văn? 

Câu 5:   Em có dịp ngắm một cảnh đẹp hoặc một di tích lịch sử. Hãy tả lại cảnh đó để người đọc 

cũng thiết tha yêu mến cảnh vật như em.  



BÀI LÀM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Trình bày bài :0,5 điểm. 


